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NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về

Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

___________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 06 năm 1990;

Căn cứ Điều 153 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994; Luật sửa đổi bổ

sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 04 năm 2002;

Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định việc chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, quyền và trách

nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, trách nhiệm của

các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức công đoàn, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nơi chưa thành lập

được tổ chức công đoàn.

Điều 3. Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
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1. Doanh nghiệp được thành lập, chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt

động, công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành (bao gồm Liên đoàn Lao động

tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn ngành Trung ương, công đoàn

tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã,

thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu chế xuất,

khu công nghiệp, khu công nghệ cao; công đoàn tổng công ty và công đoàn cấp trên

trực tiếp của cơ sở khác... sau đây gọi là công đoàn cấp trên) có trách nhiệm thành

lập tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và

Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính

đáng của người lao động và tập thể lao động.

2. Sau thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập

được tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên chỉ định Ban Chấp hành Công

đoàn lâm thời để đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của

người lao động và tập thể lao động.

3. Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời được chỉ định tại doanh nghiệp có tư cách

pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản, có quyền và trách nhiệm theo quy định

tại Điều 5 Nghị định này.

4. Thời gian hoạt động và việc kéo dài thời gian hoạt động của Ban Chấp hành Công

đoàn lâm thời thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 4. Điều kiện, thẩm quyền và trình tự chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn

lâm thời

1. Doanh nghiệp sau sáu tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ

chức công đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời.

2. Công đoàn cấp trên theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định này có thẩm

quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời.

3. Công đoàn cấp trên tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh

nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn; ra quyết định kết nạp đoàn viên và chỉ định Ban

Chấp hành Công đoàn lâm thời trong số những đoàn viên được kết nạp.

Chương II


